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Bài 1: Tìm các tiếng:

a. Bắt đầu bằng r hay d hay gi có nghĩa như sau:

- Kêu lên vì vui mừng:……………………………………………………………….

- Cố dùng sức để lấy về:……………………………………………………………..

- Rắc hạt xuống đất để mọc thành cây:………………………………………………

b. Có thanh hỏi, thanh ngã có nghĩa như sau:

- Ngược lại với thật:………………………………………………………………….

- Ngược lại với to:……………………………………………………………………

- Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường:………………………………….

Bài 2: Hãy chọn tên loài chim thích hợp với mỗi chỗ trống sau đây:

a. Đen như …………… d. Nói như……………………..

b. Hôi như ……………. e. Hót như …………………….

c. Nhanh như …………

(vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)

Bài 3: Em đáp lại lời xin lỗi trong các trường hợp sau:

a. Một bạn vội, nó với em trên cầu thang: “Xin lỗi. Cho tớ đi trước một chút.”

………………………………………………………………………………………

b. Một bạn vô ý đụng vào người em, vội nói: “ Xin lỗi. Tớ vô ý quá!”

………………………………………………………………………………………

c. Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em: “Xin lỗi bạn. Mình lỡ tay

thôi.”

……………………………………………………………………………………….

d. Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em: “Xin lỗi cậu. Tớ quên mang sách trả

cậu rồi.”



………………………………………………………………………………………

Bài 4: Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:

- riêng:………………………………………………………………………………..

- giêng:……………………………………………………………………………….

- rẻ:…………………………………………………………………………………..

- rẽ:…………………………………………………………………………………...

- mở:………………………………………………………………………………….

- mỡ:…………………………………………………………………………………

- rơi:…………………………….... ………………………………………………….

- dơi:………………………………………………………………………………….

- củ:………………………………………………………………………………….

- cũ:………………………………………………………………………………….



ĐÁP ÁN

Bài 1: Tìm các tiếng:

a. Bắt đầu bằng r hay d hay gi có nghĩa như sau:

- Kêu lên vì vui mừng: reo

- Cố dùng sức để lấy về: giành (giật)

- Rắc hạt xuống đất để mọc thành cây: gieo

b. Có thanh hỏi, thanh ngã có nghĩa như sau:

- Ngược lại với thật: giả

- Ngược lại với to: nhỏ

- Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường: ngõ (hẻm)

Bài 2: Hãy chọn tên loài chim thích hợp với mỗi chỗ trống sau đây:

b. Đen như quạ. d. Nói như vẹt.

b. Hôi như cú. e. Hót như khướu.

c. Nhanh như cắt.

(vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)

Bài 3: Em đáp lại lời xin lỗi trong các trường hợp sau:

VD:

a. Một bạn vội, nó với em trên cầu thang: “Xin lỗi. Cho tớ đi trước một chút”.

Mời bạn. / Bạn cứ đi đi.

b. Một bạn vô ý đụng vào người em, vội nói: “ Xin lỗi. Tớ vô ý quá!”.

Không sao. /Bạn chỉ vô ý thôi mà.

c. Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em: “Xin lỗi bạn. Mình lỡ tay

thôi”.

Lần sau bạn cẩn thận hơn nhé!

d. Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em: “Xin lỗi cậu. Tớ quên mang sách trả

cậu rồi”.

Không sao. / Mai cậu nhớ trả nhé!

Bài 4: Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:



VD:

- riêng: ăn riêng, ở riêng …

- giêng: tháng giêng, ra giêng …

- rẻ: rẻ tiền, giá rẻ …

- rẽ: rẽ trái, đường rẽ …

- mở: mở cửa, mở mang …

- mỡ: mỡ heo, mỡ màng …

- rơi: rơi vãi, rơi rụng …

- dơi: con dơi, loài dơi …

- củ: củ sắn, củ khoai …

- cũ: áo cũ, cũ kĩ …


